
 

 

 

 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I  – Đề số 3 

Môn: Tiếng Việt - Lớp 4 
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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Kết nối tri thức. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. D 2. B 3. C 4. D 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng làm gì? 

A. Rủ nhau vào rừng hái hoa.            

B. Rủ nhau vào rừng hái nấm. 

C. Rủ nhau vào rừng tìm bạn.        

D. Rủ nhau vào rừng hái quả. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. 

Đáp án D. 

Câu 2. Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã làm gì? 

A. Vội vàng ngăn Thỏ.   

B. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn. 

C. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây. 

D. Sóc tự lo bản thân mình để mặc kệ Thỏ. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn. 



 

 

 

 

Đáp án B. 

Câu 3. Thỏ đã nói với Sóc như thế nào khi mình gặp nạn? 

A. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn. 

B. Cái cây cong hẳn lại sắp gãy rồi. 

C. Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy. 

D. Nhờ bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy chạy tới cứu giúp. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Khi gặp nạn Thỏ đã nói với Sóc là “Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy”. 

Đáp án C. 

Câu 4. Việc làm của Sóc nói lên điều gì? 

A. Sóc là người bạn rất khỏe. 

B. Sóc là người thật thà và siêng năng. 

C. Sóc là người bạn chăm chỉ. 

D. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Việc làm của Sóc cho thấy Sóc là người sẵn sàng quên bản thân để cứu bạn. 

Đáp án D. 

Câu 5. Câu chuyện trên nói lên điều gì? 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Câu chuyện nói về tình bạn đẹp, chúng ta luôn bên cạnh bạn bè những lúc khó khăn và giúp đỡ họ. 

Câu 6. Xác định danh từ, động từ trong câu sau: 

Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. 

- Danh từ:  

- Động từ:  

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài Danh từ, Động từ. 

Lời giải chi tiết: 

- Danh từ: Thanh, vòm đa, đường, lộc. 

- Động từ: nhìn, nảy. 

Câu 7. Viết lại tên cơ quan tổ chức dưới đây cho đúng. 



 

 

 

 

a. Trường tiểu học trần quốc toản. 

b. Hội chữ thập đỏ việt nam. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào bài Danh từ chung, danh từ riêng. 

Lời giải chi tiết: 

a. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. 

b. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Câu 8. Em hãy đặt một câu có sử dụng biện pháp so sánh. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào kiến thức bản thân, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Giọng hát của cô ấy ngọt ngào như tiếng chim hót vào buổi sáng. 

B. Kiểm tra viết 

Phương pháp giải: 

Phân tích, tổng hợp. 

Lời giải chi tiết: 

 Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm. Người anh tham lam, khi chia gia tài liền 

chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn cha mẹ để lại, chỉ cho người em một túp lều nhỏ và mảnh vườn, trong đó có 

cây khế ngọt. Người em không chút phàn nàn, ngày ngày chăm bón cho mảnh vườn và cây khế.  

 Năm ấy, cây khế trong vườn nhà người em ra quả rất sai. Từng chùm quả chín vàng như nặng lúc lỉu 

trên cành. Người em nhìn cây khế mà vui mừng, tính đem bán để lấy tiền mua gạo. Một hôm, có con chim lạ 

từ đâu bay đến ăn khế. Thấy cây khế bị chim ăn xơ xác người em ôm mặt khóc. Chim bỗng cất lời: “Ăn một 

quả trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng” 

 Người em nghe chim nói tiếng người lấy làm kinh ngạc, bèn về kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng may 

một chiếc túi vừa đúng ba gang, chờ chim đến. Hôm sau, chim bay đến, bảo người em ngồi lên lòng mình. 

Chim bay rất xa, đến một hòn đảo đầy vàng bạc giữa biển khơi bao la. Người em lấy vàng bỏ đầy túi ba gang 

rồi lại theo chim trở về nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có. 

 Người anh nghe thấy em giàu liền sang chơi và lân la hỏi chuyện. Em không giấu giếm kể lại cho anh 

tường tận mọi điều. Người anh nằng nặc đòi đổi nhà cửa ruộng vườn của mình lấy mảnh vườn và cây khế, 

người em dù không muốn nhưng thấy anh cương quyết quá cũng đành đổi cho anh. 

 Mùa năm sau, cây khế lại sai trĩu những quả vàng chín mọng, người anh khấp khởi mừng thầm, ngày 

ngày ngóng chờ con chim lạ tới. Thế rồi một hôm, chim tới ăn khế, người anh giả vờ khóc lóc, chim cũng nói: 

“Ăn một quả trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng” 

 Người anh nghe vậy, mừng như mở cờ trong bụng, vội vã cùng vợ may một chiếc túi to thật là to. Hôm 

sau chim tới đưa người anh đi lấy vàng ở hòn đảo xa lạ nọ. Nhìn thấy vàng bạc châu báu trên đảo, người anh 

vội vàng nhét đầy túi to, lại còn giắt khắp người. Khi người anh leo lên lưng chim, chim phải vỗ cánh mấy lần 



 

 

 

 

mới bay lên được. Vì quá nặng nên chim bay chậm, mãi vẫn ở trên biển. Chim bảo người anh vứt bớt vàng 

bạc đi nhưng anh ta không chịu. Chim nặng quá, nghiêng cánh, thế là người anh tham lam cùng túi vàng rơi 

xuống biển sâu, không bao giờ trở về được nữa. 


